
1 Trần Thị Nga 66DCKT12 210 7 0336200197

2 Nguyễn Chí Cường 67DCCD11 250 7 0385752266

3 Nguyễn Việt Hùng 67DCCD11 550 7 0376331411

4 Nguyễn Đức Bình 67DCCD11 295 7 0968549257

5 Phan Đình Đức Dũng 67DCCD11 260 7 0981998328

6 Nguyễn Hoàng Linh 67DCCD11 280 7 0392845763

7 Lương Thị Ngát 67DCCD11 280 7 0967918653

8 Nguyễn Quốc Việt 67DCCD11 215 7 0333013131

9 Nguyễn Vũ Long 67DCCD11 285 7 0969488117

10 Phùng Văn Tuấn 67DCCD11 205 7 0345889333

11 Phạm Văn Nam 67DCOT11 265 7 0339048666

12 Phạm Quang Minh 67DCOT11 440 7 0966380669

13 Vũ Văn Đông 67DCOT11 275 7 0392899559

14 Nguyễn Tuấn Anh 67DCOT11 305 7 0384036709

15 Trần Văn Hùng 67DCOT11 610 7 0397844499

16 Phạm Văn Tiến 67DCOT11 320 7 0337477755

17 Nguyễn Minh Hiếu 67DCOT11 430 7 0584703937

18 Phạm Trung Đạt 67DCOT11 645 7 0348458833

19 Phạm Văn Đức 67DCOT11 215 7 0396210000

20 Nguyễn Quốc Chấn 67DCOT11 585 7 0374187555

21 Trần Quang Hào 67DCOT11 465 7 0982395494

22 Đỗ Quang Anh 67DCOT11 290 7 0962896123

23 Đỗ Quang Vinh 67DCOT11 460 7 0354381177

24 Bùi Ngọc Sơn 67DCOT11 270 7 0334634777

25 Phan Bá Bình 67DCOT11 240 7 0328606622

- Thời gian học: Từ ngày 

- Phân công GV dạy: 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH

SỐ ĐT Ghi chú

LỚP 6

STT
Họ và tên Lớp

Số điểm thi 

thử

Số TC phải 

học




